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I. Phiên bản tiêu chuẩn
Phiên bản đơn giản, dễ sử dụng, hiển thị thông tin cơ bản, không chỉnh sửa theo yêu cầu.
	STT
	Mã SP
	Mô tả sản phẩm
	Giá cài qua Internet 
(A)
	Giá đến tận nơi setup hướng dẫn 
(B)

	1
	PMN-KS
	Quản lý khách sạn
	119 usd
	200 usd

	2
	PMN-NH
	Quản lý nhà hàng
	79 usd
	150 usd

	3
	PMN-CF
	Quản lý quán cafe
	79 usd
	150 usd

	4
	PMN-BD
	Quản lý bàn bida
	89 usd
	160 usd

	5
	PMN-KR
	Quản lý karaoke
	89 usd
	160 usd

	6
	PMN-BH
	Cửa hàng bách hoá
	89 usd
	160 usd

	7
	PMN-TA
	Thức ăn chăn nuôi
	79 usd
	150 usd

	8
	PMN-TY
	Thuốc thú y
	89 usd
	160 usd

	9
	PMN-VT
	Vật tư nông nghiệp
	79 usd
	150 usd

	10
	PMN-VL
	Vật liệu xây dựng
	79 usd
	150 usd

	11
	PMN-KH
	Quản lý kho hàng
	79 usd
	150 usd


Bảo trì bảo hành năm sau
· Qua internet: 25 usd

· Đến tận nơi: 60 usd

II. Phiên bản đặc biệt
Phiên bản chuyên sâu, hiển thị thông tin đầy đủ, sẵn sàng thiết kế và chỉnh theo yêu cầu.
	STT
	Mã SP
	Mô tả sản phẩm
	Giá cài qua Internet 

(A)
	Giá đến tận nơi setup hướng dẫn 

(B)

	1
	PMN-KS
	Quản lý khách sạn
	220 usd
	320 usd

	2
	PMN-NH
	Quản lý nhà hàng
	200 usd
	300 usd

	3
	PMN-CF
	Quản lý quán cafe
	200 usd
	300 usd

	4
	PMN-BD
	Quản lý bàn bida
	210 usd
	300 usd

	5
	PMN-KR
	Quản lý karaoke
	210 usd
	300 usd

	6
	PMN-BH
	Cửa hàng bách hoá
	210 usd
	300 usd

	7
	PMN-TA
	Thức ăn chăn nuôi
	200 usd
	300 usd

	8
	PMN-TY
	Thuốc thú y
	210 usd
	310 usd

	9
	PMN-VT
	Vật tư nông nghiệp
	200 usd
	300 usd

	10
	PMN-VL
	Vật liệu xây dựng
	200 usd
	300 usd

	11
	PMN-KH
	Quản lý kho hàng
	200 usd
	300 usd


